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TUẦN 7
Thứ Hai ngày 20 tháng 10 năm 2025
Sáng:                              Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
                       SINH HOẠT DƯỚI CỜ: HỘI CHỢ TRAO ĐỔI ĐỒ DÙNG, 
ĐỒ CHƠI
    I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- HS lắng nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
2. Phát triển năng lực, phẩm chất
-Năng lực: Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động. HS biết trao đổi đồ dùng, đồ chơi.
-Phẩm chất: HS có thái độ chăm học, phấn khởi hứng thú, giúp đỡ chia sẻ với mọi người. Hình thành phẩm chất nhân ái, trung thực, sống có trách nhiệm với bản thân.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Hoa bẳng nhựa, hoặc bằng lụa, đồ dùng học tập, đồ chơi.
  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Hội chợ trao đổi đồ dùng đồ chơi (15 - 17’)
*Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động theo bài hát.
*Kết nối
- GV dẫn dắt vào hoạt động.
*HĐ1: Xem video hội chợ
- GV cho HS xem video. 
? Hội chợ bày bán những gì?
? Không khí ở hội chợ như thế nào?
? Em được đi hội chợ chưa? Ở đó có những gì?
? Làm thế nào để hội chợ luôn sạch sẽ?
=> Kết luận: Ở hội chợ có rất nhiều các mặt hàng khác nhau. Khi đi hội chợ không được nô đùa ầm ĩ, vất rác đúng nơi quy định,…
 2. HĐ2: Thực hành
- G yêu cầu H lấy đồ dùng đã chuẩn bị từ trước.
- G kiểm tra chuẩn bị đồ dùng của H
- G nhận xét
- Yêu cầu thảo luận những bạn có đồ dùng cùng nhóm hàng sẽ cùng nhau bày bán ở một gian hàng. Các nhóm hàng có thể kết hợp:
+ Đồ dùng học tập
+ Các loại hoa bằng nhựa hoặc bằng lụa
+ Đồ chơi
+ Quần áo....
- Yêu cầu các nhóm trưởng chia sẻ mặt hàng của nhóm mình.
- GV nhận xét và tuyên dương H làm tốt.
    3. Tổng kết, dặn dò (2 - 3’)
- G nhận xét, đánh giá, khen ngợi, biểu dương H
- Dặn H chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề.
	

- H khởi động theo bài hát: Hội chợ vui
- Lắng nghe
- Quan sát

+ hoa, quả, đồ dùng,…
+ Náo nhiệt, đông vui,…
+ Tuyên truyền, giữ vệ sinh,…
- HS nhận xét
- Lắng nghe



- H tự chuẩn bị đồ dùng của mình.
- H chia sẻ mặt hàng của mình trước lớp.
- HS kết hợp thành các nhóm nhỏ, bày bán hàng




Nhóm trưởng chia sẻ mặt hàng của nhóm.
- H  lắng nghe, bổ sung...




__________________________________
Tiết 2+4: Tiếng việt
Đọc:  BÀN TAY CÔ GIÁO (TIẾT 1, 2)
       I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
       1. Kiến thức kĩ năng.
- Đọc đúng, rành mạch, ngắt đúng nhịp thơ. Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ.
- Nhận biết được trình tự các sự việc gắn với các hoạt động của cô giáo trong bài thơ. Nhận biết được các hình ảnh được gợi ra từ các từ ngữ gợi tả của bài thơ.
- Hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ ca ngợi sự khéo léo của cô giáo khi dạy học sinh làm thủ công và thể hiện tình cảm yêu thương quý trọng cô giáo của các bạn học sinh
- Nói được ý kiến cá nhân và lắng nghe người khác nói về một giờ học thú vị.
       2. Góp phần phát triển 
- Năng lực : năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ.
 - Phẩm chất: Giáo dục HS tình yêu đối với mái trường, thầy cô, bè bạn.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3 - 5')
- Gv cho HS hát và vận động theo nhạc bài hát: “Nhớ ơn thầy cô”
? Nói với bạn những điều em nhớ nhất về thầy cô giáo cũ của em?
- Gv cho hs quan sát tranh
? Em thấy gì trong tranh?
- Gv phân tích tranh
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Hình thành kiến thức 
2.1. HĐ đọc văn bản (35 - 37')
- G đọc mẫu toàn bài + chia đoạn
- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+Tìm cách đọc đúng các từ khó
+Cách ngắt hơi ở câu dài
+Tìm hiểu nghĩa từ khó
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
* Khổ 1: 
? Em hiểu “thoắt cái" nghĩa là gì?
- HD đọc khổ 1: Đọc to, rõ ràng; phát âm và ngắt nhẹ theo nhịp thơ 2/2.
-  Nhận xét - Tư vấn
   * Khổ 2:
 - Đọc đúng: tia nắng (D4)
 - Em hiểu thế nào là "phô"?
 - HD đọc khổ 2: Đọc to, rõ ràng; phát âm và ngắt đúng nhịp thơ.
- Nhận xét - Tư vấn
   * Khổ 3: 
- Đọc đúng: mặt nước, sóng lượn (D3,4)
? "dập dềnh" có nghĩa là gì? 
- HD đọc khổ 3: đọc to, rõ ràng, giọng chậm rãi, đầy thán phục
- Nhận xét - Tư vấn
* Khổ thơ 4 + 5: Đọc to, rõ ràng, chú ý ngắt nghỉ hơi đúng, giọng thán phục
- Nhận xét - Tư vấn 
*Luyện đọc nhóm 4 (2'):

*Cả bài: Đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, giọng thán phục, ngạc nhiên
-Nhận xét - Tư vấn 
                                                           Tiết 2
2.2. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')

? Chọn lời giải thích phù hợp?
- Y/c suy nghĩ cá nhân 
+ Đọc lại từng từ và cách giải nghĩa
+ Chọn từ tương ứng với cách giải nghĩa.
+ Trao đổi nhóm 2 để tìm đáp án đúng
- G đưa video hình ảnh chiếc thuyền dập dềnh, tiếng sóng vỗ…
? Từ những tờ giấy, cô giáo đã làm ra những gì? (Ghép từ ngữ ở cột A với cột B)
- Gv nhận xét chốt đáp án đúng
? Theo em, hai dòng thơ "Biết bao điều lạ/ Từ bàn tay cô” muốn nói điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em.
=> Bài thơ không chỉ cho thấy hình ảnh một cô giáo khéo léo, tạo ra nhiều điều kì diệu từ đôi bàn tay mình, mà còn cho thấy tình cảm của các bạn học sinh rất quý trọng, khâm phục, ngưỡng mộ cô giáo của mình.
? Tìm những câu thơ nói về sự khéo léo của cô giáo khi hướng dẫn hs làm thủ công.
? Dựa vào bài thơ, em hãy giới thiệu bức tranh mà cô giáo đã tạo ra.
- Mở rộng:
? Cô giáo của em đã hướng dẫn em thực hiện bức tranh nào? Em có thể nói về bức tranh đó cho cả lớp nghe được không?
=> Chốt ND: Bài thơ ca ngợi sự khéo léo của cô giáo khi dạy học sinh làm thủ công và thể hiện tình cảm yêu thương, quý trọng cô giáo của các bạn học sinh.
2.3. HĐ Luyện đọc lại (5 - 7')
- HD: Đọc trôi chảy toàn bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Đọc mẫu

- G nhận xét, bình chọn.
3. HĐ Nói và nghe: Một giờ học thú vị (14 -16')
3.1.HĐ3: Kể về một giờ học em cảm thấy thú vị.
- G tổ chức cho HS làm việc nhóm 4: 
? Hãy kể về một giờ học em cảm thấy thú vị?
- G gợi ý: + Đó là giờ học nào?
                + Trong giờ học, em được tham gia vào hoạt động nào?
- Gọi H trình bày trước lớp.
3.2. HĐ4: Em cảm nhận thế nào về giờ học đó? 
- G cho H làm việc cá nhân, trao đổi trong nhóm.
- Mời các nhóm trình bày.
- G nhận xét, tuyên dương.
4. HĐ vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
- G đưa video một số giờ học của các bạn H
? Các bạn trong vi deo đang tham gia giờ học gì?
? Giờ học đó có thú vị không? Các bạn H có hăng say không? Thái độ của các bạn thế nào?
=> Giáo dục: Khi học tập chúng ta cần trật tự lắng nghe cô giáo giảng, chăm chỉ, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và phải yêu thương kính trọng thầy cô của mình.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia hát, vận động
- HS nói với nhau trong nhóm 
- 2 - 3 HS trình bày trước lớp

- Hs quan sát
- HS trả lời 
- Hs lắng nghe



- HS đọc thầm + xác đinh đoạn


- H làm việc nhóm 2


- Các nhóm trình bày ý kiến

- Đọc chú giải và nêu

- Đọc khổ 1: 3 - 4H. Lớp nhận xét


- Luyện đọc 2 dòng thơ
- Đọc chú giải và nêu
- Đọc khổ 2: 3 - 4H. Lớp nhận xét 


- Luyện đọc 2 dòng thơ
- Đọc chú giải và nêu

- Đọc khổ 3: 3 - 4H. Lớp nhận xét 


- Đọc khổ 4+5: 3 - 4H. 
     Lớp nhận xét 

- H luyện đọc trong nhóm 4
- Đọc nối tiếp đoạn : 1 – 2 lượt

- Đọc cả bài: 1 – 2H. Lớp nhận xét


- Đọc thầm bài thơ + CH1,2
- 1 HS đọc toàn bài.
- HS đọc thầm và suy nghĩ trả lời các câu hỏi.


- HS làm việc nhóm 2
- HS trình bày. Lớp nhận xét

- H đọc thầm khổ 1,2,3
- HS đọc yêu cầu chọn đáp án đúng
 
- 2 - 3 H nêu ý kiến trước lớp
- H nhận xét
- 1H đọc to khổ 4+5
- H nêu





- H đọc thầm cả bài
- H suy nghĩ và trả lời
- Lớp nhận xét


- H chia sẻ 
- H nhận xét, bổ sung







- H theo dõi
- H đọc khổ, bài thơ
- Thi đọc thuộc lòng 



- 1 H đọc yêu cầu
- H thảo luận  nhóm 4 

- 2- 3H trình bày trước lớp. 
        Lớp nhận xét.



- H đọc yêu cầu
+ Trả lời các câu hỏi.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- H xem video
- H nêu



__________________________________
Tiết 6: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1)    
  I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được tính nhẩm của phép nhân, phép chia trong bảng đã học.
- Tìm được thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép nhân trong bảng.
     2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 - 3’)
- Tổ chức trò chơi: “Rung chuông vàng”
Câu 1:     của 72 viên bi là…..?
Câu 2:      của 49 cái cốc là…..?
Câu 3:      của 25 km là…..?
- G nhận xét, giới thiệu bài mới
2. Thực hành
*Bài 1 (6 - 7')
- KT: Củng cố các bảng nhân chia.
- G chấm, nhận xét
? Dựa vào đâu em nhẩm nhanh được các phép tính trong cùng một cột?
=> Chốt: Củng cố các bảng nhân chia, mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
*Bài 2 (5 - 6')
- KT: Củng cố các bảng nhân chia.
- G chấm, soi bài, chốt bài đúng
=> Bài tập 2 giúp em ôn lại KT gì?
*Bài 3 (7 - 8')
- KT: Củng cố cách tìm thành phần trong phép nhân, phép chia.
- G chấm, nhận xét, soi bài
? Muốn tìm TS (SBC, SC) chưa biết, em làm thế nào?
=> Chốt: Xác định đúng tên gọi thành phần chưa biết trong phép tính, vận dụng quy tắc và cách tìm đúng.
*Bài 4 (8 - 9')
- KT: Giải toán có lời văn
- G châm, nhận xét, soi bài, chốt bài đúng.
? Nêu dạng toán?
=> Chốt cách giải dạng toán.
	
- HS tham gia chơi
 của 72 viên bi là : B. 9 viên bi

 của 49 cái cốc là : A. 7 cái cốc
 của 25 km là: C. 5 km
- HS lắng nghe.

- Đọc yêu cầu bài
- H làm cá nhân
- Đọc bài làm theo dãy




- Đọc yêu cầu bài
- H làm cá nhân
- Nêu cách làm

- Đọc yêu cầu bài
- H làm nháp
- Chia sẻ bài

- H nêu




- Đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho và hỏi
- H làm vở
- H chia sẻ bài

	*Bài 5 (6 - 7') 
- KT: Điền số
- HD: Quan sát hình 1, tìm mối quan hệ  giữa các số đã cho ở đỉnh và trên mỗi cạnh của hình tam giác.
? Em vận dụng kiến thức nào để làm bài?
=> Chốt: dạng bài điền số phải dựa vào các số đã cho, tìm quy luật, điền số.
 3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học? 
? Nêu cảm nhận của em qua giờ học?
- G đánh giá, động viên, khích lệ H.
	
- H đọc yêu cầu
- H suy nghĩ cá nhân, thực hiện

- HS trình bày cách làm

- HS lắng nghe


- H nêu
- H nêu ý kiến


________________________________________________________________
                                   Thứ Ba ngày 21 tháng 10 năm 2025
Sáng:                                       Tiết 1: Tiếng Việt
Viết (N-V): NGHE THẦY ĐỌC THƠ 
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
     1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài thơ “Nghe thầy đọc thơ” 
- Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu l /n.
     2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích Tiếng Việt.
     II. ĐỒ DÙNG
- GAĐT
   III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     1. Khởi động (2 - 3')
- Nhận xét bài viết trước.
- G đọc: liếc, lên nộp
- G nhận xét, tuyên dương => GTB
     2. Hình thành kiến thức 
    a. Hướng dẫn nghe viết (10 - 12')     
- Đọc bài viết.
- Yêu cầu H tìm các từ khó viết, gạch chân SGK
- Thảo luận N2: Phân tích và tìm cách viết đúng.
- Dự kiến các từ khó: nắng
                                      nắng = n + ăng + (/)                                                              
                                 năm xưa
                                      xưa = x + ưa                                                                                                                                                                                                                                               
                                 nụ cười
                                      nụ = n + u + (.)                                                                                                               
                                 sông xa
                                         sông = s + ông
                                         xa = x + a   
       c. Viết chính tả (13 - 15') 
? Nêu cách trình bày bài?
- KT tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở,..   
- Đọc cho H viết bài. 
d. Chấm chữa (3 - 5')    
- Đọc chậm lại bài viết.

- Chấm 1 số bài - Nhận xét      
e. Hướng dẫn làm bài tập (5 - 7')     
          *Bài 2a    
- KT: Phân biệt l/n.
- Soi bài, nhận xét, chốt các từ đúng.
  3. Vận dụng (1 - 2')
- Nhận xét tiết học.                                                                                                                                                                                       
	
- H theo dõi
- H viết bảng con



- Đọc thầm theo.
- H làm việc cá nhân
- H làm việc nhóm 2
- Đại diện các nhóm trình bày (nêu các từ khó, phân tích và nêu cách viết)
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.



- 2 H đọc lại các từ khó
- H viết bảng con




- Soát lỗi 
- Đổi vở soát lỗi
- Ghi số lỗi - Tự chữa lỗi
- Đọc thầm,  nêu yêu cầu

- Làm vở.
- Đọc lại bài đúng.


___________________________________
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 2)
   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
    1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia trong bảng đã học
- Tìm được thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia
-  Xác định được  của một hình;  và  của một nhóm đồ vật
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép tính nhân, phép chia trong bảng 
     2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	    1. HĐ Mở đầu: (2 - 3')
- GV tổ chức trò chơi: Rung chuông vàng
[image: ]
- GV dẫn dắt vào bài mới 
     2. HĐ Thực hành - Luyện tập
*Bài 1 (5 - 7')
- KT: Củng cố các bảng nhân đã học.
- G nhận xét.
 ? Bài tập 1 củng cố kiến thức gì ?
*Bài 2 (5 - 7')
- KT: Giải toán có lời văn
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt bài đúng.
? Vì sao tìm số lọ hoa em lấy 45 : 9 ?
=> Chốt các bước giải bài toán.
*Bài 3 (5 - 7')
- KT: Củng cố  qua hình ảnh trực quan. 

- G tổ chức trò chơi: "cầu thang - cầu trượt" theo nhóm (khi bạn chơi thì các bạn trong nhóm giám sát)
- G tổng kết trò chơi,nhận xét, tuyên dương.
3. HĐ: Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3')
? Nêu cảm nhận của em qua tiết học?
? Em đã ôn lại những kiến thức nào ?
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- H tham gia trò chơi

- H lắng nghe.







- Đọc yêu cầu
- Làm bài vào PBT
- H đọc bài làm theo dãy

- Đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho và hỏi
- Làm vở
- Chia sẻ bài

- Đọc thầm, nêu yêu cầu
- H làm cá nhân
- H tham gia chơi




- H nêu ý kiến
- H nêu


_________________________________________
Tiết 4: Giáo dục thể chất
Bài 4: ĐỘNG TÁC ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác đi đều, đưng lại .
       2.Về năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Tự chủ và tự học.Giao tiếp và hợp tác
- Phẩm chất: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường
-Phương tiện: + còi phục vụ trò chơi.
              + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp




Khởi động
- Xoay các khớp cổ
tay, cổ chân, vai,
hông, gối,...
- Trò chơi “ Mèo đuổi chuột

	5 – 7’






2-3’
	






2x8N
	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh
khởi động.

- GV hướng dẫn chơi
	Đội hình nhận lớp



-HS khởi động theo GV
· HS Chơi trò chơi.
· HS nghe và quan sát GV


   
HS tiếp tục quan sát


          





	II. Phần cơ bản:
	
	
	
	

	- Kiến thức.
	16-18’
	
	
	

	- Học động tác đứng lại .
	
	
	Cho HS quan sát tranh
	

	

[image: ]

	
	





	
	- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 4 HS thực hiện động tác đứng lại.
-GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương
	

	

-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm






Thi đua giữa các tổ





· Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”.


[image: ]

· Bài tập PT thể lực:


- Vận dụng:


III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
	























3-5’










4- 5’
	


2 lần





3 lần





1 lần












2 lần
	
· GV hô - HS tập theo GV.
· Gv quan sát, sửa sai cho HS.
· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.
· GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

· Cho HS chạy XP cao 15m
· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi .
· GV hướng dẫn
	
- Đội hình tập luyện đồng loạt.



ĐH tập luyện theo tổ
	
 		 
	GV	


· Từng tổ lên thi đua
· trình diễn

· Chơi theo hướng dẫn
     






HS chạy kết hợp đi lại hít thở
· HS trả lời




· HS thực hiện thả lỏng

	- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
· Xuống lớp
	
	
	· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
· VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
 ĐH kết thúc



___________________________________
Chiều                                   Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố các bảng nhân , bảng chia đã học, Nhận biết được một phần mấy.
- Vận dụng các phép tính trong bảng nhân , bảng chia, tính chất giao hoán của phép nhân để tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán có lời văn liên quan, nhận biết và xác định được một phần mấy của nhóm đồ vật.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi Hái hoa dân chủ: Nêu một số phép tính trong bảng nhân, chia 6,7,8,9 
- GV Nhận xét, tuyên dương.

2. Luyện tập
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 42, 43 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1.  Tính nhẩm.
? Bài yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS nêu trước lớp

+ Để làm được bài này em thực hiện như thế nào?







=> Củng cố: Nhìn vào từng cột tính em hãy nhận xét các phép tính trong cùng một cột có mối quan hệ như thé nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. Giải bài toán có lời văn.
- Gọi HS đọc bài toán.
- GV cho HS thảo luận cặp tìm hiểu bài toán
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết xếp được bao nhiêu đĩa như thế ta phải làm như thế nào?
- Gọi HS trình bày



- Nhận xét, đánh giá bài HS.
=> Củng cố cách giải bài toán có liên quan đến phép tính chia.
Bài 3.  Viết dấu x vào ô trống dưới hình đã tô màu 1/6 .
- GV yêu cầu HS thực hiện.
- GV hỏi: 
+ Để biết đã tô màu 1/6 hình nào ta làm như thế nào?

- Cá nhân làm vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng.
- Gọi HS chia sẻ kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.











=> Củng cố cách nhận biết 1/6 của một hình. Xác định 1/8, 1/4 của một nhóm đồ vật. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 5 Số? 
GV yêu cầu HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố cách điền số vào phép tính sao cho phù hợp.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
	
- HS tham gia trò chơi (Trả lời kết quả các PT được ghi trong phiếu gắn vào mỗi bông hoa)
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài, ghi vở

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài









- HS đọc trước lớp.
- HS lắng nghe.
+ Mỗi cột có hai phép tính nhân, các thừa số trong hai phép tính nhân giống nhau, các thừa số trong hai phép tính đổi chỗ nhau, kết quả giống nhau. 
- Hai phép chia trong mỗi cột là lấy tích của phép tính chia cho một trong hai thừa số và kết quả là thừa số còn lại.





- HS đọc bài toán 
- HS thảo luận tìm hiểu đề
- Mẹ mua 21 quả cam, Xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 7 quả cam
- Xếp được bao nhiêu đĩa như thế?
- lấy tổng số cam là 21 quả chia cho số quả mỗi đĩa là 7.
                Bài giải:
Xếp được số đĩa cam là:
     21 : 7 = 3 ( đĩa)
                   Đáp số: 5 đĩa cam





- HS đọc thầm, nêu yêu cầu

- Đếm xem hình đó chia làm mấy phần bằng nhau. Xác định xem đã tô màu bao nhiêu phần của hình đó.
- HS làm vào phiếu.
- HS thực hiện trước lớp
a/  Đã tô màu 1/6 hình A và C.
( Hình A, C được chia 6 phần bằng nhau và tô màu một phần. Hình B được chia 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần)
b/ 1/8 số số ngôi sao là: 3 ngôi sao
( Chia số ngôi sao thành 8 phần bằng nhau, đếm số ngôi sao ở mỗi phần được 3 ngôi sao)
- 1/4 số ngôi sao là: 2 ngôi sao
(Chia số ngôi sao thành 4 phần bằng nhau, đếm số ngôi sao ở mỗi phần được 6 con)



- HS trình bày.
- HS lắng nghe
- HS thực hiện trước lớp


	3. Vận dụng
- Giờhọc hôm nay em được ôn lại những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời


__________________________________
Tiết 7: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết đúng chính tả bài thơ “Nghe thầy đọc thơ” trong khoảng 15 phút.
+ Viết đúng từ ngữ chứa l/n, vần ăn/ăng
+ Viết được phiếu thông tin về một giờ học em mong muốn
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Tiếng Việt; máy soi (BT3)
2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện viết
- GV đọc bài viết chính tả: Nghe thầy đọc thơ
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nhận xét:
- GV đọc toàn bài thơ.
- Mời 4 HS đọc nối tiếp bài thơ.

- GV hướng dẫn cách viết bài thơ:
+ Viết theo thể thơ lục bát (6-8) chữ như trong SGK
+ Viết hoa tên bài và các chữ đầu dòng.
+ Chú ý các dấu chấm ở cuối câu.
+ Cách viết một số từ dễ nhầm lẫn: nghiêng, bâng khuâng, sông xa...
- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết.
- GV đọc lại bài thơ cho HS soát lỗi.
- GV cho HS đổi vở kt bài cho nhau.
- GV nhận xét chung.
	

- HS nghe. 


- HS đọc bài. 
- Bài thơ viết theo thể thơ lục bát (6-8) chữ .



- Viết hoa những chữ đầu dòng thơ.

- Học sinh làm việc cá nhân


-HS viết bài

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 3, 4/ 29 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 3/29: Tìm từ ngữ được tạo bởi mỗi tiếng cho trước
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.






- GV nhận xét, chốt kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	
- 1 Hs lên chia sẻ.


-Hs trình bày các từ cần điền:
+ lao xao, lao khổ, lao lực,…
+ nao núng, nao lòng, nao nức,
+ Lan can, lan man,…
+ Nan giải, nan quạt, ….
+ Lặng lẽ, lặng thinh, lặng thầm, lặng yên,….
+ Nặng nề, nặng lòng, nặng tình,…
+ Lắng đọng, lắng nghe, lắng xuống,….
+ Nắng gắt, nắng nóng,…
- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 5 : Điền vào phiếu dưới đây các thông tin về một giờ học em mong muốn.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.









 GV giáo dục HS cần chắt lọc các hoạt động vui có ích trong ngày. Nói với thầy cô những mong muốn của mình trong một tiết học.
	

- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
- Môn học: Tự nhiên và xã hội
- Thầy/ cô giáo: Thầy cô nhiệt tình,.....
- Địa điểm: Ngoại khóa khuôn viên trong hoặc ngoài trường
- Các hoạt động em mong muốn:
+ Xem quá trình phát triển của từng thời điểm của cây, hoa, lá, quả, rễ,….
+ Các hoạt động kết hợp vui chơi giải trí.
+ Các hoạt động thực tế
+ Các hoạt động trải nghiệm
+ Các trò chơi,…

	3. HĐ Vận dụng
Gợi ý cho các em về các hoạt động vui chơi, học tập khi đến trường và khi tan học. Những môn em thích, nói cảm nghĩ của em sau mỗi hoạt động, học tập.
- Trong những buổi học chúng mình nên tham gia những hoạt động như thế nào?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	

- HS chia sẻ.




_________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 22 tháng 10 năm 2025
Sáng:                                        Tiết 1+2: Tiếng Việt
Đọc: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT (TIẾT 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. Biết đọc lời thoại của các nhân vật với ngữ điệu phù hợp.
- Hiểu nội dung bài: Khi viết việc sử dụng đúng dấu câu nói riêng và đúng chính tả từ ngữ, ngữ pháp nói chung là rất quan trọng vì người viết đúng thì người đọc mới hiểu đúng.
- Củng cố cách viết các chữ viết hoa E, Ê thông qua bài tập ứng dụng
      2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề
 và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
        II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
        III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 - 3')
- G đưa tranh và hỏi:
- Tranh vẽ gì ?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
	
- HS quan sát tranh, nêu nội dung


	2. Khám phá 
2.1. HĐ1: Đọc văn bản (37 - 38')
- G đọc mẫu  + chia đoạn
? Bài đọc chia thành mấy đoạn?
+ Đoạn 1: Từ đầu …. trên trán lấm tấm mồ hôi.
+ Đoạn 2: Tiếp theo …. Trên trán lấm tấm mồ hôi.
+ Đoạn 3: Tiếp theo ……. ẩu thế nhỉ!.
+ Đoạn 4: Còn lại.
- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+Tìm cách đọc đúng các từ khó
+Cách ngắt hơi ở câu dài, cách đọc lời nhân vật
+Tìm hiểu nghĩa từ khó
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
* Đoạn 1: lính (C6)
- Giải nghĩa từ: lấm tấm, dõng dạc 
- HD đọc  đoạn 1: đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, giọng bác chữ A dõng dạc. 
                     Nhận xét - Tư vấn 
* Đoạn 2: thế này (C2)  
- HD đọc  đoạn 2: Đọc to, chú ý ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu. 
                   Nhận xét - Tư vấn
* Đoạn 3: Đọc to, rõ ràng, chú ý ngắt nghỉ đúng và đọc đúng đoạn hội thoại giữa các dấu câu.
                              Nhận xét - Tư vấn
* Đoạn 4:
- Ngắt nghỉ dài: Từ nay/ mỗi khi em Hoàng định chấm câu,/anh dấu chấm cần yêu cầu Hoàng/ đọc lại nội dung câu văn/ một lần nữa đã.//
- HD đoạn 4: Đọc rõ ràng, trôi chảy, phát âm đúng
-Nhận xét - Tư vấn
*Luyện đọc nhóm 4 (2'):

*Cả bài: giọng phù hợp với nội dung từng đoạn, chú ý đọc đúng lời thoại của các nhân vật.
 -Nhận xét - Tư vấn 
	

- Đọc thầm theo + xác định đoạn
- H chia đoạn






- H làm việc nhóm 2


- Các nhóm trình bày ý kiến

- Luyện đọc câu theo dãy


- Đọc chú giải và nêu
- Đọc đoạn 1: 3 - 4H. 
Lớp nhận xét

- Luyện đọc câu theo dãy

- Đọc đoạn 2: 3 - 4H. 
       Lớp nhận xét

- Đọc đoạn 3: 4 - 5H. 
       Lớp nhận xét
                                            



- Đọc đoạn 4: 4 - 5H. 
    



   Lớp nhận xét
- HS luyện đọc theo nhóm 4.
- Đọc nối tiếp: 1 - 2lượt
- 1 - 2H đọc cả bài. Lớp nhận xét

	                                         Tiết 2
2.2. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')
? Câu chuyện kể về cuộc họp của những ai?
? Cuộc họp đó bàn về chuyện gì?
? Vì sao không ai hiểu những điều bạn Hoàng đã viết?
? Theo em vì sao Hoàng chấm câu chưa đúng?
=> Chấm câu không đúng chỗ.
? Em nghĩ thế nào về Hoàng?
? Dựa vào lời đề nghị của bác chữ A, sắp xếp các bước mà Hoàng cần thực hiện
=> Các bước giúp Hoàng sửa lỗi trước khi chấm câu là: viết câu- đọc lại câu- chấm câu.
? Em hãy góp thêm ý kiến để giúp bạn Hoàng viết
đúng?
=> Muốn viết đúng, viết hay, các em nên đọc thật nhiều. 
- Mở rộng: G có thể cho H đóng vai để diễn kịch theo nội dung bài học.
=> Chốt ND: Khi viết việc sử dụng đúng dấu câu nói riêng và đúng chính tả từ ngữ, ngữ pháp nói chung là rất quan trọng vì người viết đúng thì người đọc mới hiểu đúng.
2.3. HĐ Luyện đọc lại. (5 - 7')
- HD: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp. Đọc mẫu


- Nhận xét, bình chọn bạn đọc hay.
3. Ôn chữ viết hoa E, Ê (18 - 20’)
3.1: Hướng dẫn viết chữ hoa
- G đưa chữ hoa: [image: Giáo án Tập viết: Ôn chữ hoa E, Ê mới, chuẩn nhất | Giáo án Tiếng Việt lớp 3]
? Chữ hoa E, Ê có độ cao bao nhiêu? gồm mấy nét?
- G đưa video + nêu quy trình viết (Lưu ý chữ hoa E, Ê: nét cong dưới rộng hơn nét cong trên.)     
                        Viết mẫu
- G nhận xét
- G quan sát
3.2: Hướng dẫn viết từ và câu ứng dụng
*Từ ứng dụng: Ê-đê
+ G giới thiệu dân tộc thiểu số Ê-đê
*Câu ứng dụng:
? Trong câu ứng dụng những chữ nào viết hoa? Vì sao? 
- Chấm, soi một số bài. Nhận xét 
4. HĐ: Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
- Giới thiệu cho H 1số cuốn sách nấu ăn đơn giản.
- Nhận xét, tuyên dương
- Dặn dò chuẩn bị cho bài học sau.
	
- H đọc thầm bài + CH1
- H nêu ý kiến



- H nêu ý kiến 




- H thảo luận nhóm đôi
- 2 - 3H nêu ý kiến













- Theo dõi
- H luyện đọc theo nhóm 4
- H đọc đoạn, bài 
- Đọc đoạn H thích
 - Lớp nhận xét, bình chọn




- H đọc 
- H thảo luận N2 - nêu

- H quan sát

- Viết bảng con:  E,…. Ê,…
- H viết vở 




- H đọc từ ứng dụng
- H viết vở từ ứng dụng
- H đọc câu ứng dụng
- H viết vở câu ứng dụng



______________________________________
Tiết 3: Toán
ĐIỂM Ở GIỮA, TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG (TIẾT 1)
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng thông qua các hình ảnh trực quan.
      2. Góp phần phát triển
- Năng lực: quan sát, xác định điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng khi là bài, HS 
phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.
 - Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- GAĐT, máy soi
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.HĐ Mở đầu (3 - 5’)
- GV tổ chức trò chơi “ Truyền điện” để ôn lại các bảng nhân, chia đã học
- GV giới thiệu bài, 
2. HĐ Khám phá ( 12 - 15’)
- G đưa hình vẽ. 
- G hướng dẫn H quan sát hình ảnh minh họa điểm ở giữa phần khám phá để nhận ra:

[image: ]



? Nêu nhận xét về ba điểm A, B, C ?
? Điểm B nằm ở vị trí nào so với điểm A, C?
=> 3 điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm B là điểm ở giữa hai điểm A và C.
	
- HS chơi trò chơi.
- HS lắng nghe.


- HS quan sát hình vẽ, đọc lời thoại 
- HS lắng nghe


- HS quan sát hình vẽ.


+ 3 điểm A, B, C thẳng hàng 
- là điểm nằm giữa hai điểm A và C.

- H nhắc lại

	b) G đưa hình vẽ minh họa
? Điểm H nằm ở vị trí nào trong hình vẽ?
- Hãy dùng thước đo và nhận xét độ dài đoạn thẳng DH và HE?
=> H là điểm giữa hai điểm D và E. Độ dài đoạn thẳng DH bằng độ dài đoạn thẳng HE, viết là DH = HE. H được gọi là trung điểm của đoạn thẳng DE.
+ Vậy thế nào là trung điểm của đoạn thẳng?
GV kết luận: 
3. HĐ Thực hành - Luyện tập 
	
- H quan sát hình vẽ và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- H lắng nghe.


-H nhắc lại
-H nêu


	*Bài 1 ( 6 -  8')
- KT: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
- Yêu cầu HS làm cá nhân

=> Một điểm thế nào thì được gọi là trung điểm của đoạn thẳng?
	- H đọc yêu cầu.
- H làm việc các nhân
- Trao đổi N2 kiểm tra kết quả
- H khác nhận xét


	* Bài 2  (5 - 7’) 
- KT: Ba điểm thẳng hàng
+ Ba điểm như thế nào được gọi là ba điểm thẳng hàng?
+ Hãy nêu tên ba điểm thẳng hàng trong hình?
+ Điểm H nằm giữa hai điểm nào? 
+ Vậy điểm H có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
+ Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?
=> GV chốt: Bài tập 2 giúp các em củng cố 
	- H nêu yêu cầu
- H thực hiện viết 3 điểm thẳng hàng vào bảng con
-H nêu, chia sẻ, HS khác bổ sung

-HS nêu


	 *Bài 3  ( 5 - 7’)
- KT: Trung điểm của đoạn thẳng
- Yêu cầu HS làm bài dựa vào độ dài của mỗi đoạn thẳng tính theo đơn vị là số cạnh của ô vuông. 
=> Một điểm thế nào được gọi là trung điểm?
	
-HS đọc yêu cầu, làm vào vở
-HS thực hiện.
- HS soi bài, chia sẻ bài 
- H bổ sung


	   4. HĐ Vận dụng trải nghiệm (2 - 3’)
? Bài học hôm nay, em đã học được điều gì
- G đánh giá, động viên, khích lệ H.
	
- H nêu
- H lắng nghe



Tiết 4: Đạo đức
Bài 3:  QUAN TÂM HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
    1. Kiến thức, kĩ năng 
- Biết vì sao phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng.
- Quan tâm đến hàng xóm láng giềng bằng những lời nói, việc làm phù hợp.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Hình thành phẩm chất nhân ái.
2. Góp phần phát triển 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, tự học. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực giao tiếp và hợp tác
-Phẩm chất. Phẩm chất nhân ái. Phẩm chất chăm chỉ. Phẩm chất trách nhiệm
       II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
      III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Khởi động: (2-3’)
- GV tổ chức trò chơi “truyền hoa”
- Cho HS nghe và chuyền hoa theo bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.
- Nêu 1 việc làm thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng. 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá: ( 28 – 30’)
Hoạt động 2: Tìm hiểu vì sao phải quan tâm hàng xóm láng giềng (Hoạt động nhóm)
	
- HS hát theo bài hát và cùng chuyền bông hoa đi. Bài hát kết thúc HS cầm hoa sẽ nêu 1 việc làm thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng.
- HS lắng nghe.

	b. Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS đọc yêu cầu 1 trong SGK
- GV chiếu cho HS quan sát tranh. 

- GV hỏi nội dung từng bức trang
+ Bức tranh thứ nhất vẽ gì?
+ Bức tranh thứ hai vẽ gì?
+ Bức tranh thứ ba vẽ gì?
+ Bức tranh thứ bốn vẽ gì?
- GV tổ chức cho HS kể trong nhóm 4 và thảo luận trả lời hai câu hỏi trong SHS
- GV chiếu tranh lên bảng chiếu
- GV mời đại diện nhóm lên kể
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương.
- GV đặt câu hỏi
? Các bạn đã làm gì để giúp đỡ bà hàng xóm?
? Việc làm đó có ý nghĩa gì?
? Theo em, vì sao phải quan tâm hàng xóm láng giềng?
- GV nhận xét, tuyên dương
=> Kết luận: Mỗi người chúng ta không thế sổng tách biệt với cộng đồng, vì thế chúng ta cần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, ở khu dân cư chính là mối quan hệ hàng xóm láng giềng. Để có mối quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, mỗi người câng biết đoàn kết, tương trợ, quan tâm, chia sẻ với nhau. ….
   3. Vận dụng. ( 2 – 3’)
	
- Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi.
- HS quan sát tranh.
+ Tranh 1: Hai bạn nhỏ đang đi trên
 đường. Một bạn nhìn thấy 1 bà cụ và nói: “Bà Lan xóm mình kìa!”
+ Tranh 2: Cả hai bạn đều nhìn thấy bà đang xách đồ rất nặng, một bạn nói: “Chúng mình xách đồ giúp bà đi.”
+ Tranh 3: Cả hai bạn cùng chạy đến bên bà cụ và đồng thanh nói: “Bà để chúng cháu  xách giúp ạ!”
+ Tranh 4: Khi các bạn giúp bà xách đồ về đến nhà, bà cụ đã nói: “Các cháu ngoan quá, bà cảm ơn các cháu!”
- HS kể trong nhóm 4 và trả lời câu hỏi trong thời gian 5 phút

- Đại diện một số nhóm chỉ tranh kể trước lớp, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS trả lời câu hỏi
- HS lắng nghe.

	- GV yêu cầu HS chia sẻ về những việc em đã làm và sẽ làm để thể hiện quan tâm đến hàng xóm láng giềng 
? Qua tiết học hôm nay em học được điều gì?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị cho tiết 3 của bài
	+ HS chia sẻ trước lớp.
- Quan tâm đến hàng xóm láng giềng bằng những lời nói và việc làm phù hợp với bản thân mình.
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 23 tháng 10 năm 2025
Sáng:                                            Tiết 1: Tiếng Việt
LUYỆN TẬP: CÂU KỂ - CÁC DẤU KẾT THÚC CÂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
       1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết câu kể, thực hành về dấu câu. 
- Đặt được câu giới thiệu và câu nêu hoạt động. Biết sử dụng đúng dấu câu
       2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề 
và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Có phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ: Khởi động  (2 - 3')
- Đọc đoạn 1 bài “Cuộc họp của chữ viết” trả lời câu hỏi: Tại sao mọi người không hiểu được khi mình viết không đúng dấu câu?
? Muốn viết đúng dấu câu mình cần làm gì?
- G nhận xét, tuyên dương => GTB
	- 1H đọc bài + TLCH


- H trả lời

	2. HĐ: Hình thành kiến thức 
*Bài 1 (8 - 9')
- KT: Câu kể

? Câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu hoạt động còn được gọi chung là câu gì?
? Đặt một câu kể bất kì? Câu đó thuộc loại câu nào đã học?
=> Chốt câu kể
*Bài 2 (7 - 9')
- KT: Câu kể 
- Bài yêu cầu gì?
- G làm rõ yêu cầu bằng cách gạch chân dưới các từ mấu chốt
? Thế nào là câu kể? Nêu dấu hiệu nhận biết câu kể?
=> Chốt Câu kể dùng để kể, tả, giới thiệu... cuối câu có dấu chấm.
*Bài 3: (8 - 10')
- KT: Củng cố về câu kể, câu hỏi


? Thế nào là câu kể? Dấu hiệu nhận biết câu kể ?
? Thế nào là câu cảm? dấu hiệu nhận biết câu cảm ?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
=> GV lưu ý HS cách đặt câu hỏi…
*Bài 4 (9 - 10')
- KT: Củng cố về câu kể, câu hỏi, câu cảm
? Bài yêu cầu gì?
- G nhận xét, chốt bài đúng
=> Chốt cách sử dụng các dấu câu.
	
- H đọc yêu cầu, các câu văn
- H làm việc cá nhân
- Thảo luận N2
- Đại diện nhóm chia sẻ
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.



- H đọc yêu cầu bài tập 2.
- H làm việc cá nhân
- Kiểm tra N2
- H nêu ý kiến





- HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- H cá nhân
- Kiểm tra nhóm 2
- H trình bày. Lớp bổ sung.






- H đọc yêu cầu + đoạn văn
- H làm việc cá nhân
- Thảo luận N2
- Đại diện nhóm chia sẻ
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- H đọc lại đoạn văn

	3. HĐ: Vận dụng (2 - 3')
- Y/cầu H đặt câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài 2
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- H đặt câu
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


_______________________________________
Tiết 3: Toán
[bookmark: _Hlk179896824]ĐIỂM Ở GIỮA, TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG (TIẾT 2)
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết trung điểm của đoạn thẳng bằng  cách sử dụng thước kẻ hoặc thông qua hình vẽ trên lưới ô vuông.
     2. Góp phần phát triển
- Năng lực: quan sát, xác định điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng khi là bài, HS 
phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.
 - Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động (3 - 5’)
- GV cho HS chơi trò chơi để ôn lại kiến thức cũ.
- G nhận xét, giới thiệu bài mới
2. HĐ Luyện tập 
	
- HS thực hiện.



	*Bài 1 (7 -  9'). 
- KT. Củng cố cách xác định trung điểm của đoạn thẳng

? Điểm M có là trung điểm của đoạn AB không? Vì sao?
=> Một điểm thế nào được gọi là trung điểm của đoạn thẳng?
	- H đọc yêu cầu bài
- H quan sát thảo luận N2
- H chia sẻ , giải thích câu a, b
- H lắng nghe, bổ sung

	*Bài 2 (7 - 9')
- KT: Xác định trung điểm của đoạn thẳng 
 
? Dựa vào đâu các em có thể xác định được trung điểm của đoạn thẳng 
=> Xác định trung điểm dựa vào độ dài của mỗi đoạn thẳng theo đơn vị là số cạnh của ô vuông.
	- Đọc yêu cầu bài
-  H quan sát hình vẽ, làm việc nhóm 2
- H chia sẻ cách xác định trung điểm


	 *Bài 3 (8 - 10') 
- KT: Xác định trung điểm của đoạn thẳng 
? Đoạn thẳng AB dài bao nhiêu đốt tre?
? Vậy trung điểm của đoạn thẳng AB chia đoạn thẳng AB thành hai đoạn bằng nhau và mỗi đoạn thẳng đó dài bằng bao nhiêu đốt tre?
- G nhận xét, chốt cách tính đúng.
	- H đọc yêu cầu bài quan sát hình,  

- H làm việc cá nhân

- H nêu cách làm


	* Bài 4 (7 - 9') 
- KT: Xác định trung điểm của đoạn thẳng 


? Điểm ở giữa vừa cắt của sợi dây gọi là gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
=> Củng cố bài toán thực tế ứng dụng trung điểm của đoạn thẳng
	- H đọc yêu cầu bài
- H làm việc cá nhân
- Trao đổi nhóm 2
- Đại diện H nêu cách làm

	3.HĐ Vận dụng trải nghiệm (2 - 3’)
? Bài hôm nay, em đã học thêm được điều gì? 
- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	



_________________________________________
Chiều:                          Tiết 5: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: ỨNG XỬ VỚI ĐỒ CŨ 
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết cách sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cá nhân gọn gàng.
- Đánh giá được tình trạng thiếu – đủ đồ dùng của mình để kiểm soát được việc mua đồ mới và loại bớt đồ không dùng được nữa.
2. Góp phần phát triển: 
- Năng lực:  giao tiếp, hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
- Phẩm chất: thể hiện được sự khéo léo, thể hiện bản thân qua cách sắp xếp chọn lọc đồ cũ mới.
- Có thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu (5 – 7')	
+ Gv kể câu chuyện: có một cậu chủ rất thích dùng đồ mới, khi cùng mẹ cậu năn nỉ mẹ mua cho chiếc áo. Hôm đi cùng bố, cậu  thích mê chiếc áo người nhện và lại đòi bố. Cứ như vậy, tủ quần áo của cậu cứ thế đầy lên. Bỗng một hôm, khi đang mơ màng ngủ, cậu nghe có tiếng khóc ở góc tủ. Ồ! Thì ra đó là Chiếc Áo siêu nhân đã bị bỏ quên.
+ G nhưng hình như vẫn có tiếng thở dài ở đâu đó này các em!
- G dẫn vào nội dung chủ đề: Liệu rằng các bạn trong lớp mình, có ai như cậu chủ này không nhỉ? 
2. HĐ Hình thành kiến thức mới  (18 - 20')
*HĐ: Thảo luận về đồ cũ nên dùng tiếp hay bỏ đi
- G y/c H làm việc theo N4: 
+ H ghi lại các món đồ của mình và ghi ra giấy tên một món đồ cũ.
+ H nói phương án vì sao chia mình “chia tay với đồ cũ” và giải thích lí do
- G đề nghị H lắng nghe và cho bạn lời khuyên.

- G nhận xét, kết luận: Có rất nhiều cách để chia tay với đồ cũ. Những món đồ mình không sử dụng được nữa sẽ có ích cho người khác.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Nói lời chia tay với đồ vật cũ (10 - 12')
- G mời H nghĩ đến một đồ vật cũ mình không còn dùng nữa ( áo quần ngắn, chật, không cần thiết nữa,…) và mình sẽ phải chia tay theo một trong những cách đã nêu ở trên.
- Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tớ trong thời gian qua.
- Chúc bạn gặp được người chủ mới biết quý trọng bạn.
=> Đồ dùng của mình cũng là những “ người bạn” gắn bó với mình trong cuộc sống. 
4. HĐ Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
- Qua bài học em rút được bài học gì cho bản thân?
- Đề nghị H về nhà cùng người thân kiểm tra lại đồ dùng cá nhân của mình, tìm ra những món đồ cũ không dùng đến. Sau đó, phân loại đồ cũ xem thứ nào vẫn sử dùng được, thứ nào phải bỏ đi.
	



- HS lắng nghe












- HS ngồi theo nhóm 4
- H thực hiện yêu cầu

- H nêu phương án: Bỏ đi, cho, tặng , tái chế - làm thành món đồ khác, sửa chữa để dùng lại, bán đi.
- Nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS lắng nghe.





- H vẽ lại đồ vật mình đã từng gắn bó nhiều năm và nhớ lại xem ai đã tặng mình, có những kỉ niệm gì liên quan đến món đồ đó. 
- H chia sẻ trước lớp.



____________________________________
Tiết 6: Tiếng Việt (Bổ sung)
. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết được đoạn văn giới thiệu về bản thân
+  Đặt được câu giới thiệu và câu nêu hoạt động.
+ Thực hành về các dấu câu đã học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu gia đình 
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
GV cho HS nói lại đoạn văn viết của tiết chính 
(5 phút)
Em hãy viết một đoạn văn giới thiệu bản thân 
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe





- HS thực hành viết.
- HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn trình bày

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện viết
- GV đọc yêu cầu viết đoạn văn giới thiệu về bản thân
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nhận xét:
H: Đoạn văn bạn viết có mấy câu? Cách bạn miêu tả như thế nào?
H: Em thích hình ảnh miêu tả nào của bạn? Vì sao?
+ HD HS sửa từ dùng chưa chính xác.
- Cho HS đọc thầm và viết ra lại đoạn văn đã sửa từ, cách diễn đạt.
+ Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 5 - 7  bài nhận xét, rút kinh nghiệm.
Hoạt động 2:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 4,5,6/ 31Vở Bài tập Tiếng Việt  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 4: Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào ô trống.
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 4.
- Mời HS trình bày.
- Mời các HS nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:











 GV chốt: Khi chọn các từ để điền các em cần chọn lọc những từ ngữ phù hợp văn cảnh. Các em có thể hỏi ý kiến người thân trong gia đình.
Bài 5: Đặt câu kể với từ ngữ cho trước.
a. giá sách
b. chữa bài tập
c. nhanh nhẹn
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 5.
- Mời HS trình bày.



- Mời các HS nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
 GV chốt: Khi đặt câu các em cần chọn những từ ngữ phù hợp văn cảnh.
Bài 6: Viết lời giải cho các câu đố dưới đây:
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 6.
- Mời HS trình bày.
- Mời các HS nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
 GV chốt: Khi giải câu đố các em cần đọc kĩ nội dung câu đố và cần có cả trí thông minh suy đoán khi giải đố.
	

- HS nghe, quan sát, viết bài ra vở luyện viết.

- HS đọc bài. 

- HS nhận xét.

- HS nêu và giải thích.

- Lắng nghe, sửa lại.
- Học sinh làm việc cá nhân
 

- HS theo dõi.


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.

- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.


- 1 HS đọc yêu cầu bài
- HS trình bày:
Minh là thành viên mới của lớp 3A. Minh vừa chuyển từ trường khác đến. Bạn ấy vui vẻ giới thiệu:
- Tớ tên là Tuệ Minh. Tớ thích chơi cờ vua và múa ba lê.
Các bạn xôn xao:
- Tên của cậu đẹp quá!
- Tớ cũng thích chơi cờ vua lắm!
- Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ cờ vua cùng chúng tớ không?
 - HS nhận xét, bổ sung.
- HS quan sát, bổ sung.






- 1 HS đọc yêu cầu bài 5
- HS trình bày:
a. Giá sách có màu hồng rất đẹp mắt.
b. An đã chữa bài tập.
[bookmark: bai6]c. Bạn Nhung rất nhanh nhẹn.


- 1 HS đọc yêu cầu bài 6

- HS trình bày:
a. Là cái cặp
b. Là cái thước
c. Là cây phượng


	3. HĐ Vận dụng
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- HS đọc bài mở rộng.


- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 24 tháng 10 năm 2025
Sáng:                                        Tiết 1: Tiếng Việt
LUYỆN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
    1. Kiến thức kĩ năng:
- Dựa vào tranh minh hoạ, tìm thông tin và tự suy nghĩ để chuẩn bị lời giới thiệu. 
- Viết được một đoạn văn giới thiệu về bản thân vào một tấm thiệp trang trí thật đẹp.
- Tự tìm đọc một số câu đố về đồ dùng về học tập hoặc về đồ vật ở trường lớp.
    2. Góp phần phát triển
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động (3 - 5')
- Cho H nghe bài hát "Tìm bạn thân"
- G kết nối vào giới thiệu bài học.
2. HĐ Hình thành kiến thức (10 - 12')
*Bài 1: Quan sát tranh, đóng vai bạn nhỏ để giới thiệu về bạn ấy. 
? Tranh vẽ cảnh sinh nhật của bạn nào? Vì sao em biết?
? Bạn gái áo vàng đã giới thiệu những gì về mình?
? Trong lời giới thiệu của bạn nhỏ, em thấy bạn ấy đã nói những thông tin gì về mình?
- G tổ chức cho H thảo N2 và thực hành đóng vai.
- G hỗ trợ H gặp khó khăn.
- G mời một số cặp đóng vai trước lớp
3. Hoạt động luyện tập thực hành (18 -20)
*Bài 2. Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân vào một tấm thẻ 
- G gợi ý cách giới thiệu:
+ Họ và tên em là gì?
+ Em học lớp nào, trường nào?
+ Sở thích của em là gì?
- GV khen ngợi, nhận xét, chữa cách diễn đạt.
*Bài 3. Đọc lại đoạn viết
+ Bài yêu cầu làm gì?
- G và H nhận xét, sửa các lỗi: chính tả, dùng từ đặt câu, dùng dấu câu, cách sắp xếp các ý trong bài viết, cách diễn đạt…
4. Vận dụng, kết nối (2 - 3')
- Em hãy nói một câu giới thiệu về một người bạn thân của em.
- Tìm đọc một số câu đố về đồ dùng về học tập hoặc những đồ dùng khác ở trường.
	
- H hát


- Đọc yêu cầu bài, quan sát tranh 







- H thảo luận N2, thực hành đóng vai.
- HS trình bày.


- H đọc thầm, nêu yêu cầu bài

- HS suy nghĩ để viết lời giới thiệu.
- HS đọc bài làm của mình.
- HS lắng nghe, nhận xét, góp ý.



- 1-2 HS đọc.
- HS đọc bài làm của mình.
- HS lắng nghe lưu ý, sửa cách dùng từ đặt câu
- H tự sửa lỗi đã được phát hiện



- HS tìm đọc bài thơ, câu chuyện ở Thư viện lớp, trường.


____________________________________
Tiết 2: Toán
HÌNH TRÒN. TÂM, BÁN KÍNH, ĐƯỜNG KÍNH CỦA HÌNH TRÒN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Nhận diện được các yếu tố của hình tròn: tâm, bán kính, đường kính
- Dùng com- pa vẽ được hình tròn.
2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi, compa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3 - 5')
- G tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+  Nêu tên của các hình vẽ (Chiếu PowerPoint)
+ Thi gọi tên những đồ vật có dạng hình tròn.
- G dẫn dắt vào bài mới
	

- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe.

	2. HĐ Hình thành kiến thức mới
a. Khám phá (12 - 15')
* G h/d cho H nhận biết hình tròn 
- HS quan sát hình vẽ trang 52, gợi ý H:
+ Hình vẽ có dạng hình gì?
+ Giới thiệu hình tròn, bán kính, đường kính
[image: ]
- Ngoài OM là bán kính em hãy tìm những bán kính khác trong hình?
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt KT:  Tâm, bán kính, đường kính
* G hướng dẫn cho H vẽ hình tròn bằng compa 
- Nêu các phần của chiếc compa?
- GV giới thiệu :
+ Phần đầu là nơi cầm và xoay vẽ nên hình tròn.
+ Phần đỉnh nhọn làm chân trụ là tâm của hình tròn
+ Phần đầu bút chì là chân quay trên giấy để vẽ hình tròn. 
- G thực hiện dùng compa vẽ đường tròn lên bảng
- G cho H sử dụng compa vẽ đường tròn vào vở rồi cho các em nhận xét theo cặp
2. Hoạt động (4 -6')
- KT: Tìm tâm, bán kính, đường kính mỗi hình tròn 
? Bài yêu cầu gì?
? Ngoài bán kính OP hình tròn tâm O còn bán kính nào khác nữa?
? Hình tròn tâm I có bán kính không?
? Tại sao CD không phải đường kính của hình tròn tâm I?
=> Chốt:  Cách xác định bán kính và đường kính 
3. Luyện tập. 
*Bài 1 (6 - 8')
- KT: Cách vẽ hình tròn
a.+ Bước 1: Chấm 1 điểm làm tâm O
+ Bước 2: Để chân trụ trùng với tâm O, mở chân quay 
+ Bước 3: Cầm phần đầu và xoay một vòng để vẽ  hình tròn.
b.+ Để thước kẻ chạm tâm O, nối tâm O với điểm A của đường tròn, ta được bán kính OA.
+ Vẽ một đường thẳng đi qua tâm O, 2 đầu mút của đoạn thẳng chạm đường tròn, ghi tên C, D, ta được đường kính CD.
- GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng
- GV nhận xét, tuyên dương.
*Bài 2 (7 - 9')
- KT: Giải bài toán
- G quan sát, chấm, nhận xét
=> Chốt KT:  Cách tìm độ dài quãng đường đi từ A đến D
	


- HS quan sát, trả lời










- HS nêu:








- H quan sát

- H vẽ hình tròn vào vở


- H đọc yêu cầu, quan sát hình vẽ
- H nêu
- H làm cá nhân, trao đổi N2
- Trình bày







- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- H quan sát





- H quan sát

- H thực hành vẽ






- H đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS làm cá nhân
- H soi bài, chia sẻ: 


	4.HĐ Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3')
? Em đã được học những kiến thức nào ?
? 1 hình tròn có thể có mấy tâm? đường kính? bán kính?
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- H nêu
- H nêu

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


_________________________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT CUỐI TUẦN: PHÂN LOẠI ĐỒ CŨ
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
      1. Sinh hoạt lớp:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS biết quý trọng những đồ vật đã cũ.
    2. Hoạt động trải nghiệm: 
- HS chia sẻ về việc phân loại đồ cũ của mình ở nhà và biết cách bảo quản đồ dung một cách tốt nhất để có thể dụng lâu dài.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV mở bài hát “Căn phòng gọn gàng của chúng mình ”. 
+ GV nêu câu hỏi: Trong bài có những đồ dùng gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS lắng nghe.

- HS trả lời 
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần * 
Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. 
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. 
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại nội dung.



- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
Hoạt động 3. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm 
- GV nêu yêu cầu học sinh và chia sẻ:

+ Chia sẻ cùng bạn về kết quả thu hoạch của mình về những việc phân loại đồ dùng ở nhà
+ Em đã kiểm tra đồ dùng các nhân cùng ai và làm việc mất bao lâu?
+ Em có nhiều đồ dùng ít sử dụng hoặc để quên không dùng tới không?
+ Những đồ em dùng theo mùa, khi chưa dùng đến, em làm gì trước khi cất đi?
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương: Việc kiểm tra lại đồ dùng giúp em biết tình trạng của các món đồ mình đang có đê tiếp tục sử dụng hoặc không dùng nữa.
	


- Học sinh đọc yêu cầu bài và chia sẻ.
- Các bạn giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.







- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
Hoạt động 4: Làm giỏ đồ dùng cũ ở lớp.
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 2.
- GV chiếu tranh minh họa:
+ GV yêu cầu chuẩn bị 2 chiếc giỏ hoặc thùng giấy để đựng sách cũ và quần áo mới.
+ Trang trí, dán nhãn và đặt giỏ vào góc lớp để nhận đồ cũ còn đựng được.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng thực hành của các nhóm.
- GV kết luận: Cách chúng ta ứng xử phù hợp với đồ dùng cũ chính là cách sống tiết kiệm không lãng phí.
	

- Học sinh chia nhóm 2, cùng nhau thực hiện công việc:





+ Sách học rồi - tặng bạn
+ Cũ mà vẫn tốt

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	5. Vận dụng.
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
- GV chiếu ảnh minh họa
+ Cùng người thân sắp xếp lại đồ dùng trong ngăn tủ, ngăn kéo cho gọn gàng, tiện sử dụng, dễ dàng nhận ra những món đồ mình ít dùng đến.
+ Phân loại đồ mùa đông, mùa hè. Những đồ trái mùa cần cất đi phải được bảo quản khỏi bị hỏng, mốc trong thời gian không sử dụng.
+ Thảo luận với bố mẹ xem em có cần mua đồ gì không?
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


_________________________________________________
Chiều:                                    Tiết 6: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được  tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
+ Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm và bán kính cho trước.
+ Có kĩ năng nhận biết tâm, đường kính, bán kính, đường kính của hình tròn.   
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
Trò chơi: “Xác định đúng, xác định nhanh”:
Điểm ở giữa, trung điểm củađoạn thẳng AB, PQ đã chia ô sẵn.
+ M là điểm ở giữa của đoạn thẳng AB, là trung điểm của AB.
+ O là điểm ở giữa của PQ.
- YC: Các em không dùng thước hãy xác định trung điểm của hai đoạn thẳng.Ai nhanh người đó sẽ thắng cuộc.
- Tổng kết 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
2. Luyện tập
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 47 Vở Bài tập Toán. 
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 47 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp

- Cá nhân trình bày kết quả lần lượt câu a, b 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố cách vẽ và xác định bán kính, đường kính.
Bài 2: Vẽ đường tròn tâm I. Sau đó vẽ bán kính IM và đường kính AB.
=> Củng cố cách vẽ đường tròn, xác định tâm, bán kính, đường kính.
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
+ Để tính được chú ong bay bao nhiêu cm em làm thế nào?


=> Củng cố cách vẽ đường tròn, xác định tâm, bán kính, đường kính. Cách tính độ dài của đường gấp khúc.
	
- HS tham gia trò chơi (Trả lời kết quả các PT trong trò chơi)











- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.

- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.




- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.
- HS trình bày



- HS đọc thầm, nêu yêu cầu.
- HS trình bày bài tập


+ Đếm xem có bao nhiêu đoạn là bán kính hình tròn dài 9 cm.
+ Lấy 9 cm nhân với số đoạn2 đoạn bằng 18 cm
- HS trình bày trước lớp.
- HS có cách làm khác trình bày trước lớp.

	3. Vận dụng
- Giờ học hôm nay em được ôn lại những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời


_______________________________________
Tiết 7: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC ĐI ĐỀU ĐỨNG LẠI – KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐHĐN
(TIẾT 4)
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác đi đều, đưng lại .
- Thực hiện được  động tác đi đều, đứng lại. 
    2. Năng lực
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, chăm sóc sức khoẻ và vận động cơ bản.
3. Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
 II. CHUẨN BỊ:
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện: tranh ảnh, còi
III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY- HỌC
	Nội dung
	Phương pháp tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Mở dầu (5-7’)
- GV ổn định tổ chức
- Khởi động
- Xoay các khớp cổ
tay, cổ chân, vai,
hông, gối,...
- Trò chơi “ Mèo đuổi chuột
2. Kiến thức mới (10 -12’)
- Ôn động tác đứng lại  







b. Luyện tập (10-12’)
-Tập đồng loạt



- Tập theo tổ nhóm





- Thi đua giữa các tổ


· Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”.

 




- Bài tập PT thể lực:
III. Đánh giá (3-5’) 
- Thả lỏng cơ toàn thân
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học
- Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.
	
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, y/c giờ học
- GV HD học sinh
khởi động.
- GV hướng dẫn chơi



- GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác
- GV cho 1-2 tổ thực hiện động tác đi đều.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

GV hô - HS tập theo GV.
- GV quan sát, sửa sai cho HS.
- Y/c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.
· Cho HS chạy XP cao 15m
· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi .

- GV hướng dẫn
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
- Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
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